
DAYTHO001
Dây thở bằng silicon của người lớn hấp tiệt trùng 

được, sử dụng lại nhiều lần.
Cái 3,287,900

DAYTHO002
Dây thở bằng silicon của trẻ em hấp tiệt trùng được, 

sử dụng nhiều lần
Cái 3,287,900

MATNA001
Mặt nạ giúp thở của người lớn bằng silicon hấp tiệt 

trùng được, sử dụng nhiều lần
Cái 429,240

MATNA002
Mặt nạ giúp thở của trẻ em bằng silicon hấp tiệt 

trùng được, sử dụng lại nhiều lần
Cái 429,240

DAYTHO02 Bộ ống thở người lớn 2 bẩy nước Bộ 12,700,000

DAYTHO04 Dây thở trẻ em dưới 10kg (TCM) Bộ 10,500,000

LOCKHUAN
Phin lọc khuẩn và giữ ẩm kèm ống nối giữa dây máy 

thở và bệnh nhân
Cái 53,970

MASK07 Mask có túi Cái 45,780

MASK08 Mask đơn giản Cái 24,780

MDI MDI adaptor Cái 56,175

CO2 Khí CO2 Chai 132,000

OXYLON Khí Oxy chai lớn Chai 49,500

OXYLONG Khí Oxy hóa lỏng Kg 5,390

OXYNHO Khí Oxy chai nhỏ Chai 28,600

BIBAD900 Bột dịch lọc thận bibag 900g Túi 167,000

DAYHDF
Bộ dây lọc máu cho máy thận 5008S online HDF-

AV set online plus
Bộ 278,000

DAYMAU Dây lọc máu cỡ 8 bloodine bloodline AV set DT- E Bộ 64,500

DICHA. Dịch lọc thận A (HD plus 134A) Lít 16,700

DICHB Dịch lọc thận B (HD plus 8,4 B) Lít 16,700

DICHRUA Dịch rửa quả lọc thận Vertexid Lít 430,000

KIMAVF
Kim bướm thận nhân tạo ( Fistula AVF needle, 

fixedwing)
Cái 9,500

QUAF7HPS
Quả lọc máu Polysufone F7HPS thay thế thận dùng 

cho bệnh nhân suy thận mãn
Quả 338,000

QUAF80S
Quả lọc máu High-flux F80S thay thế thận dùng cho 

bệnh nhân suy thận mãn
Quả 485,000

QUALOCF7
Quả lọc màng Polysulfone F7HPS thay thế thận 

dùng cho bệnh nhân suy thận mãn
Quả 338,000
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QUALOCF7
Quả lọc màng Polysulfone F7HPS thay thế thận 

dùng cho bệnh nhân suy thận mãn
Quả 355,000

APLUC Bao áp lực 500ml Cái 2,600,000

BANC01 Bàn chải rửa tay phẫu thuật Cái 64,500

BAOHA03
Bao đo huyết áp động mạch xâm lấn (Pressure 

infusor 500ml)
Cái 1,521,500

BINHAM1 Bình làm ẩm oxy Cái 175,000

BONGD001 Bóng đèn đặt nội khí quản sơ sinh Bộ 180,000

CS14C Dao cắt cầm máu siêu âm Cái 15,422,449

DAY018 Dây nối tấm bản cực trung tín Cái 1,500,000

DAYDCUC Dây cắt đốt đơn cực dùng trong nội soi Sợi 3,300,000

DAYTHOSS Dây thở Silicone sơ sinh sd nhiều lần 10mm Bộ 10,000,000

DONG04 Đồng hồ Oxy (có kiểm định) Cái 850,000

E0509 Dây nối kẹp lưỡng cực Cái 95,000

GC010R Mũi khoan xoắn đk 3,5 thân tròn, kt 100/60mm Cái 613,074

GC416R Twist drill d2,7mm 1115/75mm square Cái 939,561

GC419R Mũi khoan xoắn đk 3,2, dài 160/120mm Cái 1,103,288

HUYETAP01 Huyết áp Yamasu Cái 742,000

JOINT Joint silicon bình hút dịch 120mm Bộ 418,000

K924 Bộ dây dẫn dùng cho máy K924 Cái 126,000

KEPDIEN Kẹp điện tim (1 bộ 4 cái) Bộ 520,000

KH122R Attachment hook shaped small swt KH 120 Cái 1,915,175

LUOIKSO Lưỡi khoan cắt mở hộp sọ (đk 2,3mm, dài 8cm) Cái 2,515,000

MUIK3.5 Mũi khoan 3.5 x 115 Cái 150,000

MX-301 Mũi khoan Maxi ngắn Cái 645,225

MX-302 Mũi khoan Maxi dài Cái 645,225

NHIETK001 Nhiệt kế 50+50 Cái 25,000

SENSOR5 Bộ dây Sensor đo SPO2 bộ 4,945,200

TAYDAO1 Tay dao cắt đốt đơn cực Cái 80,000

HEMOSOL Dịch lọc Hemosol Túi 750,000

LOCKIT4

Bộ quả lọc và dây máu để điều trị lọc máu liên tục 

CRRT Multifiltrate KIT 4 CVV HDF 600 

[Fresenius Medical care]

Bộ 3,780,000

MASKKD Mask phun khí dung Bộ 94,200

PL568T
Clip mạch máu 2 thì loại trung bình - lớn 8.1 x 

7.9mm
Cái 53,958

SONDE01 Sonde black more Cái 2,850,000

SOT526 Ống thông JJ 2 đầu mở (sonde jj số 5) Cái 350,000

SOT626 Ống thông JJ 2 đầu mở (sonde jj số 6) Cái 350,000

SOT726 Ống thông JJ 2 đầu mở (sonde jj số 7) Cái 350,000
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TUI119
Túi đựng nước thải Filtrate Bag 10L [Fresenius 

Medical care]
Cái 297,000

CTO-IKA
Bóng nong mạch vành chuyên dùng cho CTO-

IKAZUCHI, đường kính 1.2mm(TMCT)
Cái 7,500,000

FINECROS
Fine cross (vi dây dẫn đường Micro guide wire) 

(TMCT)
Cái 10,500,000

HEARTII
Heartrail II (vi ống thông can thiệp động mạch vành 

các cỡ) (TMCT)
Cái 2,250,000

HIRYU Hiryu- Bóng nong mạch vành áp lực cao (TMCT) Cái 8,400,000

HUYETK Eliminate (bộ hút huyết khối) (TMCT) Bộ 9,900,000

NCAPEX

Bóng nong áp lực cao, áp lực cao>20 atm, có phủ 

lớp ái nước, xẹp bóng nhanh (NC Quantum Apex 

Balloon) (TMCT)

Cái 8,350,000

PANTERA
Pantera shaft 140cm (bóng nong mạch vành) các cỡ 

(TMCT)
Cái 8,189,025

TAZUNA
Tazuna- Bóng nong động mạch vành thường các cỡ 

(TMCT)
Cái 8,400,000

TREKNC
Bóng nong áp lực cao NC Trek/NC Traveler các cỡ 

(TMCT)
Cái 8,250,000

20MN008 Vít xương Mini 2,0 x 8 (20MN008) Cái 155,400

20MN010 Vít xương Mini 2,0 x 10 (20MN010) Cái 155,400

20ST018 Nẹp mini thẳng 18 lỗ Cái 1,084,800

20ST018 Nẹp mini thẳng 18 lỗ Cái 980,000

24MX008 Vít xương Maxi 2,4 x 8 (24MX008) Cái 155,400

24MX010 Vít xương Maxi 2,4 x 10 Cái 155,400

4121T6 Nẹp đòn S trái 6 lỗ Cái 850,000

4318P5 Nẹp mỏm khuỷu phải 5 lỗ Cái 1,500,000

4318T5 Nẹp mỏm khuỷu trái 5 lỗ Cái 1,500,000

ABSORB
Giá đỡ mạch vành tự tiêu sinh học Absord (Stent) 

các cỡ (TMCT)
Cái 59,500,000

BO014 Bộ BĐN chữ T Cái 2,200,000

BOT Bộ thắt thực quản Cái 1,100,000

COMBO Stent sinh học phủ thuốc Combo các cỡ (TMCT) Cái 42,500,000

CRE8
Giá đỡ mạch vành phủ thuốc CRE8 (stent) các cỡ 

(TMCT)
Cái 43,500,000

CSH32 Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo Cái 6,814,500

CUNG02 Cung buộc hàm Inox Bộ 58,000

DAYC Dây cưa sọ não Sợi 110,000

DAYCUA01 Dây cưa sọ não B/Braun FH404 (1 ống 5 sợi) Sợi 264,600

DAYCUA01 Dây cưa sọ não B/Braun FH404 (1 ống 5 sợi) Sợi 283,500

DIN001 Đinh bất động ngoài Cái 600,000

DIN005 Đinh chốt cẳng chân 8x280mm(DIN005) Cây 3,500,000

DIN007
Tibial Interlocking Nail (đinh chốt cẳng chân 

8mmx320mm) (DIN007)
Cây 3,500,000

DIN009 Đinh chốt cẳng chân 9 x 280mm Cây 3,500,000

DIN014 Đinh chốt đùi 9mm x 340mm Cây 3,600,000

DIN029 Đinh chốt đùi 10mm x 380mm Cây 3,600,000
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DIN030 Đinh chốt đùi 10mm x 360mm Cái 3,600,000

DINC1033 Đinh Kuntscher nội tủy xương chày 10 x 330mm Cái 1,000,000

DINC1034 Đinh Kuntscher nội tủy xương chày 10 x 340mm Cái 1,000,000

DINC9320 Đinh Kuntscher nội tủy xương chày 9mm x 320mm Cái 1,000,000

DINC9340 Đinh Kuntscher nội tủy xương chày 9mm x 340mm Cái 1,000,000

DIND1038 Đinh Kuntscher nội tủy xương đùi 10mm x 380mm Cái 1,000,000

KANAME
Giá đỡ nội mạch (Stent) mạch vành không phủ thuốc 

(Kaname) (TMCT)
Cái 17,500,000

KHKXM01
Khớp háng bán phần (lưỡng cực) không xi măng 

loại chuôi dài
Bộ 40,000,000

KHOPTP01 Khớp háng toàn phần có xi măng Bộ 51,000,000

KIMC005 Kim chích cầm máu nội soi dài 2,3cm (hộp 5 cây) Cái 1,854,000

KINETIC.
Pro-Kinetic Energy (Stent không phủ thuốc các cỡ) 

(TMCT)
Cái 17,256,000

KJ044S
Đinh tròn nội tủy, đầu hình móc câu, đường kính 

4,8mm, dài 240mm
Cái 1,152,000

KJ064S
Đinh tròn nội tủy, đầu hình móc câu, đường kính 

4,0mm, dài 240mm
Cái 1,013,000

KJ124S
Đinh tròn nội tủy, đầu hình móc câu, đường kính 

3,2mm, dài 220mm
Cái 711,450

LA122S
Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 22mm, ren cả thân 

(LA122S)
Cái 349,000

LA126S
Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 26mm, ren cả thân 

(LA126S)
Cái 393,000

LA134S
Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 34mm, ren cả thân 

(LA134S)
Con 385,000

LA136S
Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 40mm, ren cả thân 

(LA136S)
Cái 385,000

LA140S
Vít xương cứng,đk 4,5mm, dài 40mm, ren cả thân 

(LA140S)
Cái 385,000

LA240S
Vít xương, đường kính 4,5mm, dài 40mm, chiều dài 

ren 20mm (LA240S)
Cái 490,000

LA250S
Vít xương, đường kính 4,5mm, dài 50mm, chiều dài 

ren 25mm (LA250S)
Cái 490,000

LB065S
Vít xương xốp, ren lớn, đk 3,5mm, dài 25mm 

(LB065S)
Cái 340,000

LB182S Vít xương cứng đk 3,5 dài 12mm (LB182S) Cái 252,720

LB184S Vít xương cứng đk 3,5 dài 14mm (LB184S) Con 263,000

LB186S Vít xương cứng đk 3,5 dài 16mm (LB186S) Cái 263,000

LB188S Vít xương cứng đk 3,5x18mm (LB188S) Cái 309,000

LB190S Vít xương cứng đk 3,5 dài 20mm (LB190S) Cái 309,000

LB194S Vít xương cứng, đk 3,5mm, dài 24mm (LB194S) Cái 280,000

LB200S Vít xương cứng đk 3,5 dài 30mm (LB200S) Cái 349,000

LB200S Vít xương cứng đk 3,5 dài 30mm (LB200S) Cái 343,000

LB360S
Vít xương xốp, đk 4mm, dài 20mm, ren cả thân 

(LB360S)
Con 349,000
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LB360S
Vít xương xốp, đk 4mm, dài 20mm, ren cả thân 

(LB360S)
Con 343,000

LM406S

Bone plate narrow 6 glid.holes L 103mm (nẹp kết 

xương bản hẹp 6 lỗ rộng 12mm dài 103mm) 

LM406S

Cái 1,909,000

LN190S
Nẹp kết xương hình chữ Y, khoảng cách 2 lỗ 12mm, 

rộng (LN190S)
Cái 5,842,000

LN321S
Nẹp kết xương hình chữ T, đầu 3 lỗ, thân 3 lỗ, dài 5 

(LN321S)
Cái 1,834,000

LN346S
Nẹp kết xương loại nhỏ, 6 lỗ rộng 10mm, dài 74mm 

(Small fragment plate 6 GL.holes L74mm )
Cái 1,736,000

LN347S
Nẹp kết xương loại nhỏ, 7 lỗ, rộng 10mm, dài 86mm 

(LN347S)
Cái 1,736,000

LOCKHI
Bộ lọc khí thở ra dùng 1 lần cho trẻ sơ sinh (hộp/12 

cái)
Cái 350,000

LX045S1 Kirschner wire 310x2.5mm (LX045S) Cây 170,000

LX047S Đinh Kirschner, 3x310mm, đầu tròn Cái 299,000

LX047S Đinh Kirschner, 3x310mm, đầu tròn Cái 294,000

LX132S1 Kirschner 1.2x150m troc/rd Cây 25,280

LX132S1 Kirschner 1.2x150m troc/rd Cây 108,860

LX134S Kirschner 1.4x150m troc/rd Cây 110,000

LX136S Đinh Kirschner 1,6 x 150, đầu tròn Cây 110,000

NEP034 Nẹp đầu trên cánh tay II phải 4 lỗ cái 1,600,000

NEP035 Nẹp đầu trên cánh tay II trái 4 lỗ cái 1,600,000

NEP036 Nẹp đầu trên cánh tay II phải 5 lỗ cái 1,600,000

NEP037 Nẹp đầu trên cánh tay II trái 5 lỗ cái 1,600,000

NEP040 Nẹp lồi cầu ngoài cánh tay phải 16 lỗ Cái 1,600,000

NEP041 Nẹp lồi cầu ngoài cánh tay trái 16 lỗ Cái 1,600,000

NEP042 Nẹp mỏm khuỷu phải 4 lỗ Cái 1,500,000

NEP043 Nẹp mỏm khuỷu trái 4 lỗ Cái 1,500,000

NEPCT8 Nẹp cánh tay 8 lỗ Cái 670,000

NEPDUI10 Nẹp đùi 10 lỗ Cái 780,000

NOBORI
Giá đỡ nội mạch (Stent) mạch vành phủ thuốc 

Nobori (Ultimaster- các cỡ) (TMCT)
Cái 44,500,000

ORSIRO. Orsiro (Stent phủ thuốc các cỡ) (TMCT) Cái 41,309,000

PROMUS.

Promus Element Plus stent (Stent phóng thích thuốc 

Everolimus, chất liệu Platinum Chromium) các cỡ 

(TMCT)

Cái 46,560,000

RESOLU
Stent dùng cho mạch máu Resolute Integrity các cỡ 

(TMCT)
Cái 46,000,000

SOCTIM Cặp bản cực đánh sốc tim sử dụng 1 lần Cái 750,000

STENTBIO Stent phủ thuốc Biomatrix Flex các cỡ (TMCT) Cái 40,150,000

5



Đvt Đơn giá (đồng)Tên vật tưMã vật tư

STENTCV

Stent động mạch vành phủ thuốc Sirolimus bằng 

cobalt chromium, cấu tạo khung phối hợp mắt đóng 

mắt mở loại BIOMIME các cở (TMCT)

Cái 38,000,000

STENTKI
Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Xience Xpedition các 

cỡ (TMCT)
Cái 46,000,000

VIT029 Vít xốp rỗng 7,3 x 70 Cái 360,000

VIT031 Vít xốp rỗng 7,3 x 75 Cái 360,000
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